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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ Trao đổi với phụ 

huynh về hoạt động 

của trẻ ở nhà. Hướng 

dẫn trẻ cất đồ dùng 

Trẻ kể tên những con 

vật sống dưới nước mà 

trẻ biết: cá diêu hồng, 

các basa.. (phân loại cá 

da trơn và cá có vẩy) 

 

Xem hình ảnh về tôm 

thẻ, tôm sú, tôm hùm 

trò chuyện về đặc 

điểm, lợi ích của 

chúng => So sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của một số con 

vật 

Trò chuyện với trẻ về 

điều kiện sống của con 

vật: Con vật sống được 

nhờ nước, thức ăn, nơi 

sống.. 

Trò chuyện với trẻ về 

ích lợi của nước đối 

với động vật sống dưới 

nước (nếu nguồn nước 

bị ô nhiễm thì các loài 

sống dưới nước sẽ 

chết) 

 

Xem hình ảnh con cua, 

con ghẹ => Trẻ nhận 

ra tên gọi, một số đặc 

điểm đặc trưng của 

chúng: Có 2 mắt lồi, 

có 8 chân 2 càng, vừa 

sống được dưới nước 

vừa ở trên cạn, cua 

khác với con vật khác 

là vận động bò ngang 

Giáo dục trẻ phải 

biết bảo vệ không 

được đánh bắt bừa 

bãi giữ cho nguồn 

nước không bị ô 

nhiễm, không vứt rác 

bừa bãi để những 

con vật dưới nước 

được sống (nếu xả 

rác bừa bãi xuống 

nguồn nước dẫn đến 

nước bị ô nhiễm, các 

con vật sống dưới 

nước sẽ chết) => 

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi 

trường sống 

Thể 

dục 

Tập với vòng 



sáng  

Giờ 

học 

Tách gộp trong phạm 

vi 9 

Gấp chim cánh cụt Món ăn hằng ngày và 

dạng chế biến đơn giản 

Kể lại chuyện "chú dê 

đen" 

Dạy hát "chú ếch 

con"  
Hoạt động phòng âm 

nhạc (8h15-8h45) 

 Thơ: "cá ngủ ở đâu?"  Ném trúng đích bằng 1 

tay 

Hoạt động phòng thể 

chất (8h45-9h15) 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Xem hình ảnh tôm,cá cua => So sánh sự khác nhau và giống nhau của chúng 

- video quá trình sinh sản của cá ngựa https://www.youtube.com/watch?v=ToewpRs6K38 

- video vòng đời của ếch https://www.youtube.com/watch?v=yLLRRHZZ-Mw 

- Hình ảnh cá rô, cá trên, cá chép=> CS92: Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung (cá nước ngọt) 

Quan sát:  video https://www.youtube.com/watch?v=g4l_bj5ABUA => phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với 

môi trường sống 

- TCVĐ cũ: rồng rắn lên mây, cướp cờ, chuyền bóng qua đầu 

- TCVĐ mới:  Ếch dưới ao 

Cách chơi: Vẽ một vòng tròn lớn ở trên sân để làm ao. Các bạn nhỏ sẽ đứng trong vòng tròn làm ếch. 

Cho một bé đứng cách vòng tròn khoảng 3 – 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe tiếng vỗ 

tay báo hiệu trò chơi thì những “chú ếch” bắt đầu hát:  

Ếch ở dưới ao, Vừa ngớt mưa rào, Nhảy ra bì bọp, Ếch kêu ộp ộp” 

Những “chú ếch” từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn để lên bờ. Khi đó, bé đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm 

vào vai bé nào thì bé ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. 

Luật chơi: bạn nào bị bắt phải đổi vai làm người bắt ếch 

Chơi tự do: Chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, băns súng chuối, bowling, ném vòng, đi cà kheo, kẹp bóng 

Rèn kỹ năng: Ném trúng đích bằng 1 tay, đi, đập và bắt được bóng 

Hoạt 

động 

Góc Toán (MT 48) 

- Chuẩn bị: Bài tập sao chép, lô tô, điền khuyết, nối chữ với từ chứa chữ cái, tìm chữ trong bài thơ   

https://www.youtube.com/watch?v=ToewpRs6K38
https://www.youtube.com/watch?v=yLLRRHZZ-Mw
https://www.youtube.com/watch?v=g4l_bj5ABUA


vui 

chơi 

*CS91: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt u,ư,m,n,i,t, g,h 

Tập tô, tập đồ các nét chữ 

Vẽ hình và sao chép các chữ cái 

Bài tập chữ g,h 

Góc khám phá 

Chuẩn bị: baking soda, giấm, màu thực phẩm, nước, phếu, nước rửa chén... 

Góc vận động 

đi trên dây đặt trên sàn 

chơi buling 

ném bóng 

Góc âm nhạc 

- Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc, gáo dừa, phách tre, trống lắc, xắc xô, hoa đeo tay... 

CS100: Hát đúng giai điệu bài hát đã học: em yêu cây xanh, cảm ơn chú bộ đội, mùa xuân của bé, chú ếch con 

Góc tạo hình: 

- Chuẩn bị: keo sữa, bút lông, giấy thủ công, giấy A4 các màu, kéo, màu sáp, màu nước, hình vẽ, đất nặn, vật liệu thiên 

nhiên hoa khô, lá cây, hột hạt... 

Trẻ tiếp tục hoàn thành sản phẩm 

Góc toán: 

- Chuẩn bị: các bài tập, trò chơi về số lượng 5, 6, 7,8,9; bài tập tách gộp 5,6,7,8,9; bài tập sắp xếp theo qui tắc, tìm bóng, 

câu cá,  xếp tranh.. 

Góc Xây dựng: 

- Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, thú, bảng tên công trình công viên phú xuân, chung cư phú gia, trại nuôi 

cá,.. 

CS48: Lắng nghe ý kiến, chấp nhận ý kiến hợp lý của người khác khi không trùng ý với mình 

Góc văn học: 



- Chuẩn bị: sách, truyện tranh, rối, tranh thơ, mô hình truyện Qủa bầu tiên, tranh thơ mèo đi câu cá, tranh truyện chú dê 

đen 

CS71: Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định 

Đóng kịch 

Góc phân vai. 

- Chuẩn bị: đồ chơi bán hàng (menu, tạp về, các loại bánh, xiên que, tôm, ốc, mực, máy tính tiền, túi), cửa hàng bán thức 

ăn; Bác sĩ  

Hoạt động phòng học thông minh: thứ 2 (9h45-10h15) cô Oanh cho trẻ hoạt động với máy tính bảng chơi trò chơi chữ 

cái, toán trên ipad 

Ăn 

Ngủ 

Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc 

Trẻ có một số thói quen và hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm 

đổ vãi thức ăn 

Biết xếp giường ngay ngắn khi ngủ 

Vệ sinh Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường (đi vệ sinh đúng nơi quy định) đối với sức khỏe con người 

CS15: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

CS16: Tự rửa mặt và chải răng hằng ngày 

CS17: Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp; 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Ôn lại tách gộp trong 

phạm vi 9 

Đọc thơ "Cá ngủ ở 

đâu"  

Nhận xét sản phẩm 

Học vẽ 

 

 Xem hình ảnh chăm 

sóc cá: thay nước, cho 

cá ăn... => CS39: 

Thích bảo vệ, chăm 

con vật quen thuộc, 

vui vẻ nhận công việc 

cho con vật ăn. 

Ôn bài hát chú ếch 

Học vẽ 

Tăng cường vận động 

chơi nhảy bao bố 

Kể lại chuyện "Chú dê 

đen" 

Đọc biểu cảm ca dao 

công cha như núi 

Thái Sơn 

Công cha như núi 

Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước 

trong nguồn chảy ra. 



con  

 

 

Một lòng thờ mẹ kính 

cha, 

Cho tròn chữ hiếu 

mới là đạo con. 

Công cha như núi 

ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở 

ngoài biển đông. 

Núi cao, biển rộng 

mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi 

lòng con ơi. 

Khen dương các bé 

chăm ngoan cuối tuần 

 


